
DANH SÁCH SINH VIÊN DIỆN ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ - 

SÓC TRĂNG - HẬU GIANG TỐT NGHIỆP NĂM 2024, 2025 

(Đơn vị đăng ký tiếp nhận phân công đợt 1) 

(Đính kèm Công văn số         /SYT-TCCB ngày 24/9/2025 của Sở Y tế) 

Stt 

Khu vực  

(cử đi đào 

tạo) 

Họ tên 

sinh viên 
Tên Ngành 

Số điện 

thoại cá 

nhân  

Số điện 

thoại phụ 

huynh 

Đơn vị đăng 

ký tiếp nhận 

I Nhóm sinh viên đào tạo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2024,  

năm 2025 đơn vị đã đăng ký danh sách nhu cầu tiếp nhận 

1 TP Cần Thơ 
Nguyễn Thị 

Phương 
Mai 

Y học cổ 

truyền 
0798072832 0909552073 

Bệnh viện Tâm 

thần thành phố 

Cần Thơ 

2 
Tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Quốc Thống 

Răng 

Hàm Mặt 
0971475949 0989232447 

Bệnh viện Y học 

cổ truyền thành 

phố Cần Thơ 

3 TP Cần Thơ La Ngô Hoàng Tín 
Y học dự 

phòng 
0946208033 0908366955 Trung tâm Y tế 

khu vực Cái Răng 

4 TP Cần Thơ Lý Phúc Khương Y khoa 0386911305 0397799998 Trung tâm Y tế 

khu vực Ô Môn 

5 TP Cần Thơ 
Trương Nguyễn 

Hoàng 
Chương 

Y học dự 

phòng 
0376099517 0888178416 Trung tâm Y tế 

khu vực Thới Lai 

6 TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hiếu Y khoa 0939629296 0939629296 Trung tâm Y tế 

khu vực Thốt Nốt 

7 TP Cần Thơ Võ Trần Minh Khuê Y khoa 0854774532 0918932779 Trung tâm Y tế 

khu vực Thốt Nốt 

8 TP Cần Thơ Phạm Nhật  Huy 

Y khoa 

(CTUMP 

2024) 
0902894261   

Trung tâm Y tế 

khu vực Thốt Nốt 

9 
Tỉnh Sóc Trăng Mai Ngọc Trúc Đào Y khoa 0392594734 0962924134 

Bệnh viện chuyên 

khoa 27/2 (Sóc 

Trăng) 

10 Tỉnh Sóc Trăng 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
Thư Y khoa 0833513969 0946575079 

Bệnh viện chuyên 

khoa 27/2 (Sóc 

Trăng) 

11 Tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Hữu Hiệu Y khoa 0364719356 0985434717 Trung tâm Y tế 

khu vực Kế Sách 

12 Tỉnh Sóc Trăng Trần Đắc Bửu Y khoa 0939468678 0919045751 
Trung tâm Y tế 

khu vực Mỹ 

Xuyên 

13 Tỉnh Hậu Giang Bùi Thị Kim Ngân Y khoa 0706341336 0907138333 Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

14 Tỉnh Hậu Giang Lương Thiên Hương Y khoa 0939109941 0918804878 Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

15 
Tỉnh Hậu Giang Trần Ngọc Phúc Minh Y khoa 0346903535 0386118444 Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

16 Tỉnh Hậu Giang Trần Gia Bách Y khoa 0932887367 0976703823 Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

17 Tỉnh Hậu Giang Mã Chí Tâm Y khoa 0907341433 0919438696 Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 



18 Tỉnh Hậu Giang 
Huỳnh Phạm 

Minh 
An 

Răng 

Hàm Mặt 

(TVU 

2024) 

0936582401   
Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

19 Tỉnh Hậu Giang Lê Thị Tường Vy Y khoa 0939570024 0909770477 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

20 Tỉnh Hậu Giang 
Nguyễn Đặng 

Tường 
Vy Y khoa 0706863434 0919719396 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

21 Tỉnh Hậu Giang 
Trương Thị 

Ngọc 
Mỹ Y khoa 0783769989 0907192666 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

22 Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Phong Quang Y khoa 0795908326 0901276099 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

23 Tỉnh Hậu Giang Trần Thị Thúy Duy Y khoa 0982243543 0981648706 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

24 Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Huyền Trân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

0938745750  
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngã Bảy 

25 Tỉnh Hậu Giang Trần Ngọc Trâm Y khoa 0345808177 0357983044 
Trung tâm Y tế 

khu vực Châu 

Thành 

26 Tỉnh Hậu Giang Hồ Khánh Hưng Y khoa 0943790445 0949482229 
Trung tâm Y tế 

khu vực Châu 

Thành A 

27 Tỉnh Hậu Giang Phạm Hồ Đăng Khoa Y khoa 0911638183 0911638183 
Trung tâm Y tế 

khu vực Châu 

Thành A 

28 
Tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Võ 

Khánh 
Văn Y khoa 0948149167 0945902379 Trung tâm Y tế 

khu vực Long Mỹ 

29 Tỉnh Hậu Giang 
Nguyễn Đình 

Đề Tuấn 
 Bảng 

Y khoa 

(TVU 

2025) 
0907271938   

Trung tâm Y tế 

khu vực Long Mỹ 

30 Tỉnh Hậu Giang Trương Hửu Khương Y khoa 0332029653 0969205385 
Trung tâm Y tế 

khu vực Phụng 

Hiệp 

31 Tỉnh Hậu Giang Võ Thị Thúy Linh 
Y học dự 

phòng 
0708971287 0373712786 

Trung tâm Y tế 

khu vực Phụng 

Hiệp 

32 Tỉnh Hậu Giang Trần Hoàng Nhựt 
Y học cổ 

truyền 
0706717987 0945151559 Trung tâm Y tế 

khu vực Vị Thủy 

33 TP Cần Thơ Hồ Thế Phương Y khoa 0834841167 0815246868 

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi thành 

phố Cần Thơ 

34 TP Cần Thơ 
Nguyễn Mai 

Ngọc 
Yến Y khoa 0373553475 0986271162 

Trung tâm Y tế 

khu vực Ô Môn 

II Nhóm đào tạo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tốt nghiệp năm 2025 

1 Tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Ngọc Sơn 
Y khoa - 

LT 
0368503750  

Bệnh viện 30 

tháng 4 (Sóc 

Trăng) 

2 TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Hải 
Y khoa - 

LT 
0939948816  

Trung tâm Y tế 

khu vực Thốt Nốt 

(TYT Phường 

Thuận Hưng) 



3 TP Cần Thơ Phan Thị Ngọc Thảo 
Y khoa - 

LT 
0909993503  

Trung tâm Y tế 

khu vực Bình 

Thủy 

4 TP Cần Thơ Trần Lương Phước 
Y khoa - 

LT 
0911530467  

Trung tâm Y tế 

khu vực Bình 

Thủy 

(TYT Phường 

Thới An Đông) 

5 Tỉnh Sóc Trăng 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Duy 

Y khoa - 

LT 
0983053920  

Trung tâm Y tế 

khu vực Mỹ 

Xuyên 

6 Tỉnh Sóc Trăng Lê Hữu Thọ 

Y học cổ 

truyền - 

LT 
969694911  

Trung tâm Y tế 

khu vực Long Phú 

7 Tỉnh Sóc Trăng Phạm Thị Như Danh 
Y khoa - 

LT 
0939400036  

Trung tâm Y tế 

khu vực Sóc 

Trăng 

(TYT Phường Phú 

Lợi) 

8 Tỉnh Sóc Trăng Trần Ngọc Dung 
Y khoa - 

LT 
0333601081  

Trung tâm Y tế 

khu vực Mỹ Tú 

(TYT xã Mỹ 

Phước) 

9 Tỉnh Sóc Trăng Phan Thị Yến Ngọc 
Y khoa - 

LT 
0939290293  

Trung tâm Y tế 

khu vực Kế Sách 

(TYT xã Kế An) 

10 
Tỉnh Sóc Trăng 

Trịnh Nguyễn 

Minh 
Kha 

Y học cổ 

truyền - 

LT 
0339730630  

Trung tâm Y tế 

khu vực Kế Sách 

(TYT xã Ba 

Trinh) 

11 Tỉnh Sóc Trăng Đoàn Quốc Khởi 

Y học dự 

phòng - 

LT 
0369.379.159  

Trung tâm Y tế 

khu vực Thạnh Trị 

12 Tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Duy Tân 
Y khoa - 

LT 
0843138989  

Trung tâm Y tế 

khu vực Thạnh Trị 

(TYT xã Lâm 

Tân) 

13 Tỉnh Hậu Giang Trần Thị Bích Như 
Y khoa - 

LT 
0394756180  

Trung tâm Y tế 

khu vực Vị Thủy 

14 
Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Tú 

Y khoa - 

LT 
0348150861  

Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh Hậu 

Giang 

Tổng danh sách có 48 cá nhân (hệ chính quy 34; hệ liên thông 14). 

*Ghi chú: 

(1) Đối với các cá nhân đào tạo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tốt nghiệp năm 2025 

thủ trưởng đơn vị tiếp nhận phân công theo phân cấp và quy định về quản lý, sử 

dụng viên chức. 

(2) Đối với các cá nhân đào tạo địa chỉ sử dụng hệ chính quy thủ trưởng đơn vị chỉ 

đạo bộ phận tổ chức cán bộ liên hệ với các cá nhân qua số điện thoại để thông báo 

tiếp nhận và ký kết hợp đồng, bố trí phân công nhận việc theo quy định; thời hạn 

thực hiện hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025; Sau thời gian này cá nhân 

không đến làm thủ tục tiếp nhận phân công công tác thì đơn vị có văn bản phản hồi 

về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế./. 
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